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KẾ HOẠCH
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nội dung và giải pháp chủ yếu của Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, tại Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 của Thủ tướng chính phủ, phù hợp với quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và điều kiện thực tế của tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả.
- Cân bằng hệ sinh thái, đa dạng sinh học, phục hồi những thủy sản bản địa, tăng trữ lượng nguồn lợi thủy sản ngoài tự nhiên.
- Từng bước bổ sung vào hệ sinh thái thủy sản của tỉnh những loài thủy sản đặc hữu, có giá trị kinh tế cao  [1], từng bước xây dựng thương hiệu ẩm thực địa phương.
- Tạo sự đồng thuận, nhất trí của các cấp, ngành, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Triển khai nghiêm túc, có chất lượng nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra.
- Các sở, ngành, địa phương xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; xây dựng các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Bảo đảm kế thừa, tích hợp với các Chương trình, Kế hoạch, Đề án hiện có nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh; gắn hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý nguồn lợi thủy sản với hoạt động khai thác thủy sản bền vững; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (gọi tắt là IUU); nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản góp phần phát triển thủy sản bền vững, giữ gìn tính đa dạng sinh học, giá trị tài nguyên sinh vật; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao đời sống và sinh kế cho người dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia.
2. Mục tiêu cụ thể
- Thực hiện điều tra, đánh giá đa dạng sinh học, nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh; điều tra nghề cá thương phẩm hằng năm trên vùng biển Ninh Bình.
- Xác định các khu vực được quản lý, bảo vệ, quy hoạch thành các bãi đẻ của các loài thủy sản, để lựa chọn các đối tượng thả phù hợp cho sinh sản tự nhiên làm tăng quần đàn trong khu vực  [2].
- 100% các hệ thống sông chính được điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản.
- Sinh sản nhân tạo, ương nuôi thành công và lập hồ sơ giám sát, đánh giá một số loài đặc sản, đặc hữu của tỉnh.
- Tổ chức hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên được duy trì hàng năm.
- Thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch sinh thái.
- Cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu thành phần về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản phục vụ công tác quản lý.
III. NỘI DUNG
1. Điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản, môi trường sống loài thủy sản
- Thực hiện điều tra, nguồn lợi thủy sản, môi trường sống loài thủy sản tại vùng lộng và vùng biển ven bờ của tỉnh theo định kỳ 5 năm/lần.
- Hàng năm tổ chức Kiểm tra, đánh giá kết quả tại các bãi đẻ, đề xuất đối tượng, chủng loại, kích cỡ, số lượng thả cho năm tiếp theo.
- Hàng năm, điều tra đánh giá nghề cá thương phẩm.
- Phối hợp triểu khai, thực hiện điều tra tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản đến năm 2030 theo Quyết định số 523/QĐ- TTg ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
- Cập nhật cơ sở dữ liệu thành phần về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; cập nhật thông tin, công bố kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản.
2. Bảo tồn thủy sản khu vực đất ngập nước
- Thực hiện công tác bảo tồn, tái tạo các loài thủy sản bản địa nguy cấp quý hiếm; đối tượng thủy sản chính cần bảo vệ  (cá trèo đồi/cá trầu tiến vua, cá ngạnh; cá bống bớp, cá mòi cờ hoa, tôm he).  Nhằm bổ sung, phục hồi nguồn lợi thủy sản bản địa, quý hiếm, có giá trị kinh tế trong các vùng đất ngập nước tự nhiên  (đất ngập nước nội địa bao gồm sông, suối có nước thường xuyên, hồ tự nhiên; đất ngập nước ven biển Kim Sơn bao gồm vùng biển ven bờ, bãi triều, vùng nước cửa sông, rừng ngập mặn).
- Xây dựng chính sách chuyển đổi nghề, tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư sống quanh khu vực đất ngập nước.
- Thực hiện quan trắc, thu thập thông tin, số liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, chất lượng môi trường nước trong các vùng đất ngập nước.
- Đánh giá hiệu quả lập hồ sơ đánh giá, giám sát, quản lý và bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm trên các vùng đất ngập nước.
3. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý các khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn  (vùng ven biển huyện Kim Sơn).
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện một số biện pháp bảo vệ các đối tượng thủy sản chính cần bảo vệ tại các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển cửa sông đáy và khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở thủy vực vùng nội địa sông Hoàng Long  (cá chày mắt đỏ, cá bò vàng, cá trầu tiến vua, cá bống bớp, cá mòi cờ hoa, tôm he).
- Kiểm soát hoạt động khai thác, gây nuôi, vận chuyển, mua bán tiêu thụ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
4. Tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản
- Hàng năm thả giống bổ sung một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, bản địa vào vùng nước tự nhiên để phục hồi và cân bằng sinh thái, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
- Sinh sản nhân tạo, ương nuôi, thả tái tạo một số loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, bản địa, đặc hữu, loài thủy sản có giá trị kinh tế; tăng cường quản lý các khu vực, loài thủy sản được tái tạo, phục hồi để bảo đảm hiệu quả.
- Thả bổ sung vào các bãi đẻ một số loài thủy sản quý hiếm, đặc hữu, đặc sản để làm tăng tính đa dạng, từng bước làm tăng số lượng, quần đàn trong tự nhiên.
- Sinh sản nhân tạo các loài cá truyền thống và các loài cá bản địa để thả vào nguồn nước tự nhiên.
- Phục hồi và bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản, đặc biệt là các khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú và đường di cư tự nhiên của các loài thủy sản.
5. Cộng đồng, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản
- Rà soát, tổ chức lại các hình thức tổ đội sản xuất trên biển theo hướng khai thác gắn với quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các loài thủy sản; hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát, thông báo các hành vi khai thác gây hại đến nguồn lợi thủy sản.
- Tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ, phù hợp với nhu cầu của người dân theo hướng bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông thôn; đảm bảo sinh kế bền vững và an sinh xã hội.
- Tổ chức đối thoại, hợp tác giữa cấp quản lý với các bên liên quan như: các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức xã hội... đặc biệt là cộng đồng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và khối tư nhân trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
6. Ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi thủy sản
- Điều chỉnh, cơ cấu lại các nghề khai thác thủy sản phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản theo hướng không phát triển và giảm dần một số loại nghề khai thác không thân thiện với nguồn lợi và môi trường, có tính chọn lọc thấp, khai thác thủy sản còn non ở vùng biển ven bờ và vùng nội địa.
- Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tập trung tại các khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn. Tăng cường xử lý hoạt động sử dụng xung điện, chất độc, nghề, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt, khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định, khai thác, vận chuyển, mua bán tiêu thụ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
- Tổ chức phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển và vùng nội địa.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nâng cao năng lực tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phát hiện xử lý vi phạm pháp luật cho lực lượng kiểm ngư.
IV. PHẠM VI THỰC HIỆN
Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
V. CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN
1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
2. Xác định vùng và đối tượng quý hiếm, đặc sản, bản địa để thả làm tăng tính đa dạng sinh học, từng bước xây dựng thương hiệu ẩm thực địa phương.
3. Phối hợp với các cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất giống để sản xuất các loài thủy sản đặc sản, bản địa để thả vào nguồn nước tự nhiên.
4. Phục hồi, tái tạo, thả bổ sung nguồn lợi thủy sản tại một số lưu vực sông và các cửa sông, rừng ngập mặn, khu vực đất ngập nước vùng biển ven bờ Kim Sơn.
5. Điều tra nghề cá thương phẩm; điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống loài thủy sản vùng nội đồng, vùng biển ven bờ và vùng lộng.
6. Xây dựng mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng.
7. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.
8. Quan trắc, thu thập thông tin, số liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, chất lượng môi trường nước trong các vùng đất ngập nước tự nhiên.
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
VI. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN
- Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên (vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, sự nghiệp khoa học...) theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành; Nguồn vốn lồng ghép trong các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đầu tư công giai đoạn 2026- 2030, dự án khác;
- Kinh phí vận động, huy động từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức Quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn tài chính khác theo quy định của Pháp luật.
VII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Về cơ chế, chính sách
- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ trong việc chuyển đổi sinh kế cho cộng đồng ngư dân, đặc biệt là ngư dân chủ yếu sống dựa vào khai thác nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ.
2. Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện nghiêm các khuyến nghị của Hội đồng Liên minh châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
- Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh; ý nghĩa của công tác bảo tồn biển; trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
- Đa dạng hóa các phương thức truyền thông, lựa chọn các phương thức truyền thông phù hợp với văn hóa, tập quán, điều kiện của địa phương, xác định đúng trọng tâm truyền thông và đối tượng truyền thông để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; tập trung truyền thông trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản vào các dịp thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam  (ngày 01 tháng 4),  ngày môi trường thế giới  (ngày 05 tháng 6),  ngày đại dương thế giới (ngày 08 tháng 6), ngày Quốc tế đa dạng sinh học  (ngày 22 tháng 5),  Lễ hội vu lan  (ngày 15 tháng 7 âm lịch) , ngày 23 tháng chạp; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tháng hành động quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng vận động, tuyên truyền sâu rộng, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, các hệ sinh thái thủy sinh, đặc biệt là có sự hiểu biết đúng về loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; chống khai thác IUU; chủ động, tự giác tham gia công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Vận động ngư dân cam kết tuân thủ quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản; chủ cơ sở chế biến, kinh doanh thủy sản cam kết không nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; tổ chức cộng đồng tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Lồng ghép nội dung giáo dục về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản vào chương trình giảng dạy, học tập trong chương trình ngoại khóa ở trường đại học, phổ thông nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản về quản lý, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản cho các tầng lớp học sinh, sinh viên.
3. Nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
- Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, lực lượng Kiểm ngư, thanh tra đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.
- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng (thanh tra, kiểm lâm, kiểm ngư, cảnh sát giao thông đường thủy, bộ đội biên phòng, công an địa phương) trong công tác thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
4. Triển khai thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
- Tuyên truyền, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định.
- Tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh theo hướng bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản kết hợp với khai thác, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông thôn.
- Hỗ trợ, hướng dẫn cộng đồng khảo sát, đánh giá nguồn lợi thủy sản, xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thành lập quỹ cộng đồng; xây dựng mới hoặc nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng, trang thiết bị thiết yếu cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
5. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
- Đề xuất, đặt hàng dự án, đề án nghiên cứu, lựa chọn giống bố mẹ, hoàn thiện và chuyển giao quy trình kỹ thuật, công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm, thả giống tái tạo một số loài thủy sản có giá trị kinh tế, loài thủy sản bản địa, đặc hữu, loài nguy cấp, quý, hiếm, bổ sung nguồn giống thủy sản phục vụ công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái thủy sinh.
- Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và khối tư nhân, thông qua các chính sách khuyến khích đầu tư vào công tác phát triển khoa học công nghệ trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác nguồn lợi thủy sản hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường.
6. Phối hợp trong hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản
- Phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức hoạt động thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
- Tham quan, học tập, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý các khu bảo tồn, về điều tra, nghiên cứu nguồn lợi với các tỉnh.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Xây dựng và tổng hợp kinh phí sự nghiệp để triển khai thực hiện kế hoạch dự toán được giao hằng năm gửi Sở Tài Chính để trình UBND tỉnh.
- Định kỳ hằng năm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả triển khai Kế hoạch, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh. Kịp thời đề xuất với UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm tại các thủy vực tự nhiên; kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhấn chìm ở biển để hạn chế tối đa tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường, hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động thủy sản; đặc biệt là việc xử lý chất thải, nước thải, khí thải trong quá trình sản xuất kinh doanh.
3. Sở Tài chính
Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo quy định của Luật đầu tư công.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.
- Thực hiện lồng ghép các nội dung về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên trong các hoạt động giáo dục theo quy định.
6. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
- Phối hợp triển khai công tác quản lý hoạt động nghề cá, công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại nguồn lợi, môi trường thủy sản, khai thác bất hợp pháp; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANCT, TTATXH ở khu vực biên giới biển của tỉnh.
- Tăng cường và duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá ra, vào các cửa sông, bãi ngang; chủ động và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt vùng ven biển, vùng cửa sông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhất là việc tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định để khai thác thủy sản.
7. Công an tỉnh
- Chỉ đạo phòng Cảnh sát Giao thông, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, phòng An ninh kinh tế, Công an các huyện, thành phố phối hợp với các ngành, chính quyền các cấp tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi và môi trường thủy sản.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội biên phòng và Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về khai thác, bảo vệ nguồn lợi và môi trường thủy sản; các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi Thủy sản.
8. Đài Phát thanh và truyền hình Ninh Bình, báo Ninh Bình
Phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng và định kỳ hàng tháng phát sóng các phóng sự, đăng các tin bài các ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân; hàng năm, phát động và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, về tác hại của việc khai thác thủy sản bằng phương pháp tận diệt, hủy diệt, vi phạm về bảo vệ nguồn lợi và môi trường thủy sản.
9. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình
- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch 952/KH-SNN-GHPG ngày 09/5/2022 giữa Sở Nông nghiệp và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2022-2025.
- Tuyên truyền cho bà con nhân dân, các Tăng ni, Phật tử những quy định của nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là những quy định về việc không thả phóng sinh các loài thủy sản ngoại lại xâm hại ra môi trường tự nhiên.
- Vận động các Tăng ni, Phật tử tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trong đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hàng năm.
10. Ủy ban nhân các huyện, thành phố
- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với đặc điểm của địa phương, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, phối hợp triển khai thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Hàng năm báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/11 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
11. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, ngành chức năng có liên quan, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;  (Để báo cáo)
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;  (Để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  (Để báo cáo)
- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VP1, VP3.
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(Kèm theo Kế hoạch số: 183/KH-UBND ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình)
STT
Nội dung
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
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T  u  y  ê n    t  r  u  y  ề  n ,    g  i áo    d  ụ c,    n  â  n g   cao    n  h ận    t  hứ c   c ộ  n g  đ  ồn g   về    b  ả o   vệ    n  g  uồ n   l ợ i    t  h  ủ y    s  ả  n .
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
U  B  N D  c ác  h  u  y  ệ  n ,  th  à  n h    p  h ố    v à   các    đ  ơ n  v ị    li  ê n    qu  a n
Th  ư  ờ  n g    x  u  y ên
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X ác    đ  ị  n h    v  ù  n g    v à    đ  ố i    t  ư  ợ  n g    qu ý    h  i ếm,    đ ặc    s  ả  n ,  b  ả n    đ  ị a  đ ể  t  h ả    l àm    t  ă  n g  t  í  n h  đ a  d  ạ  n g  s  in h  h  ọ c,    t  ừn g  b  ư ớc  x ây    d  ựn g    t  h  ư  ơ  n g    h  i  ệ u   ẩm  t  h  ự c  đ  ị a    p  hư ơ ng .
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
U  B  N D  c ác  h  u  y  ệ  n ,  th  à  n h    p  h ố    v à   các    đ  ơ n  vị, tổ chức, cá nhân li  ê n    qu  a n
Th  ư  ờ  n g    x  u  y ên
3
P h  ố i    h ợp    v ới   c á c   cơ    s ở    n  g  h  i ên   c ứ u    k  h  o a  h  ọ c,   cơ    s ở  s ản    x  u  ấ t    g  i  ố  n g    đ ể    s  ả n    x  u  ấ t    c ác    l  o  à i    t  hu ỷ    s  ả n    đ ặc  s ả n ,    b  ả n    đ  ị a    đ ể  t  h ả  và o    n  g  uồ n   nư ớ c tự  n  h  i  ê  n .
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
U  B  N D  c ác  h  u  y  ệ  n ,  th  à  n h    p  h ố    v à   các    đ  ơ n  vị, tổ chức, cá nhân li  ê n    qu  a n
Th  ư  ờ  n g    x  u  y ên
4
P h  ụ c hồi, t á i   t ạ  o ,    th ả    b ổ    s  u  n g    n  g  u  ồ n   l ợ i    t  h  ủ y   s ả n   t ạ i m ộ t    s ố    l  ư u  v  ự c    sô  n g  v à   các   c ử a  s  ôn  g ,   r ừ  n g  n  g  ậ p mặ n ,    kh u    v  ự c    đ ất    n  g  ậ p    n  ư ớc    v  ùn g    b  i  ể n    v en    b ờ  K  i m Sơn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
U  B  N D  c ác  h  u  y  ệ  n ,  th  à  n h    p  h ố    v à   các    đ  ơ n  vị, tổ chức, cá nhân li  ê n    qu  a n
Th  ư  ờ  n g    x  u  y ên
5
Đ  i ều  t ra  n  gh ề cá    t  h  ư ơ n g    p  h ẩ m ;  đ  i ều  t ra  đ  á  n h  g  i á  n  gu  ồ n    l  ợ i    th  u ỷ    s  ả n    v à   m ô i    t r ư ờ n g    số  n g    l  o ài    t  h  ủ y  s ản    v  ù  n g    n  ộ i    đ  ồ  ng ,  v  ù  n g    b  i  ể n    v en    b ờ    v à  v  ù  n g    l  ộ  ng .
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Các  v  i  ệ n  n  g  h  i  ê n c ứ u và tổ chức liên quan
2  02 4   -  2  0  3 0
6
X  â y    d  ự  n g    m ô    hìn h    qu  ả n    l ý    nguồ n    l  ợ i    thu ỷ    s  ả n    c ó    s ự  t  h  a m    gi a    c  ủ a    c  ộn g    đồn  g .
U  B  N D    h  uy  ệ n    Ki m  S ơn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2  02 4   -  2  0  3 0
7
Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
UBND huyện Kim Sơn và các đơn vị liên quan
2024 - 2030
8
Quan trắc, thu thập thông tin, số liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, chất lượng môi trường nước trong các vùng đất ngập nước tự nhiên.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường.
UBND huyện Kim Sơn, các Trung tâm, Viện nghiên cứu, các đơn vị liên quan
Thường xuyên
[1] một số đối tượng thủy sản đặc sản như cá rầm xanh, anh vũ, lăng chấm, bỗng, chiến, chạch sông, ngạnh, bò vàng, chày mắt đỏ….
[2] Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long; khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc Bích Động; một số khu vực trên sông Hoàng Long, sông Vạc và một số Hồ lớn trên địa bàn tỉnh; rừng ngập mặn ven biển huyện Kim Sơn.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




